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ABSTRACT

Cassava mosaic disease (CMD) is one of the most serious diseases
that has caused heavy losses in starch yield. In vitro propagation
from CMD disease-free cassava is the optimal method to produce
healthy seedlings. Identification of a suitable growth medium for
the development of ex vitro plantlets during the acclimation stage
is an important step in order to obtain healthy plant. In this study,
common substrates such as coir, rice husk ash, and vermicompost
were mixed in different proportions to create formulations for the
autotrophic stage of disease-free KM140 cassava plants. The pa-
rameters measured including plant height, number of leaves, stem
diameter, number of branches, root length, dry matter ratio of
leaves, roots, survival rate, and percentage of nurse stage cassava
plantlets were evaluated. The results showed that cassava plants
were transferred from in vitro to ex vitro environments gained a
survival rate of 84.5% in coir substrate after 1 week. The growth
medium contained a mix of 85% coir + 10% rice husk ash + 5%
vermicompost was suitable for the growth and development of
KM140 cassava plantlets. In this condition, the plantlets reached
height of 38.8 cm with 22.0 leaves and the percentage of commer-
cialisable plantlets reached 85.3%.
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Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của giống sắn KM140 sạch
bệnh (Manihot esculenta Crantz “KM140”) nuôi cấy mô
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TÓM TẮT

Bệnh khảm lá sắn (CMD) là một trong những bệnh nguy hiểm
đã gây thiệt hại nặng nề về năng suất tinh bột sắn. Nhân giống in
vitro từ nguồn giống sắn sạch bệnh là phương pháp tối ưu nhằm
sản xuất ra cây giống sạch bệnh khảm lá. Để nâng cao tỷ lệ xuất
vườn của cây sắn KM140 ở giai đoạn vườn ươm thì yếu tố giá thể
rất quan trọng. Trong nghiên cứu này các loại giá thể phổ biến
như xơ dừa, tro trấu, phân trùn đã được phối trộn theo các tỷ lệ
khác nhau để tạo ra các công thức giá thể sử dụng cho giai đoạn
vườn ươm của cây sắn KM140 sạch bệnh, Từ đó chọn ra được
công thức giá thể phù hợp với sự sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn
của cây sắn KM140 sạch bệnh. Các chỉ tiêu về chiều cao cây, số
lá, đường kính thân, chiều dài rễ, tỷ lệ chất khô thân lá, rễ, tỷ
lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của cây sắn KM140 đã được đánh giá.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 2 tuần cây sắn được chuyển từ
môi trường nuôi cấy mô (in vitro) sang giai đoạn vườn ươm (ex
vitro) có tỷ lệ sống là 84,5%. Giá thể với tỷ lệ phối trộn: 85% MD
+ 10% TT + 5% PT thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của
cây sắn KM140 với chiều cao đạt 38,8 cm, 22,0 lá, và tỷ lệ xuất
vườn đạt 85,3%.

1. Đặt Vấn Đề

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây lấy
củ được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn
nuôi và nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Từ
gần ba thập kỷ qua, cây sắn đã được chuyển đổi
vai trò từ cây lương thực, thực phẩm thành cây
công nghiệp hàng hóa có lợi thế cạnh tranh cao
và được dự báo sản lượng sắn sẽ tiếp tục phát
triển do nhu cầu nguồn nhiên liệu sinh học tăng
cao (Hillocks & ctv.,1994). Tuy nhiên, năng suất
và chất lượng sắn đang bị giảm mạnh do sự tấn
công của nhiều loại dịch hại khác nhau (Hy &
ctv., 2020). Trong đó, bệnh khảm lá sắn (Cassava
Mosaic Disease - CMD) là một trong những bệnh
nguy hiểm trên thế giới và Việt Nam (Uke & ctv.,
2018), bệnh này đã làm giảm năng suất sắn từ
15% - 24% tại Châu Phi (Thresh & ctv., 1997).
Theo thống kê của DPP (2020), diện tích trồng
sắn của cả nước khoảng 524,5 nghìn ha trong đó

có gần 54 nghìn ha đã bị nhiễm bệnh khảm lá sắn
phân bố ở ít nhất 20 tỉnh, thành phố và đang có
chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát.

Cho đến nay, để kiểm soát bệnh khảm lá sắn
chủ yếu là dùng các giống sạch bệnh và kiểm soát
côn trùng môi giới - bọ phấn trắng Bemisia tabaci
(Thresh & Cooter, 2005). Để phục vụ sản xuất
đại trà, việc phát triển kỹ thuật nhân giống sạch
bệnh với chất lượng tốt, sản lượng cao là nhu cầu
cấp bách. Phương pháp nhân giống in vitro được
xem là phương pháp tối ưu và được khuyến cáo
áp dụng để sản xuất giống sạch bệnh (Hamill,
2014), đặc biệt trên cây sắn và có thể sản xuất số
lượng lớn cây giống trong thời gian ngắn (Escobar
& ctv., 2013a).

Nghiên cứu biện pháp giâm cành in vitro đã
được nhóm nghiên cứu thực hiện và xác định được
môi trường nuôi cấy MS bổ sung 1 mg/L BA giúp
cây phát triển chồi và số lá. Bên cạnh đó, việc kết
hợp 0,07 mg/L NAA và 0,03 mg/L GA kích thích
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Mụn dừa Tro trấu Phân trùn

Hình 1. Ba loại nguyên liệu được sử dụng để phối trộn giá thể trong thí nghiệm.

sự ra rễ của cây sắn in vitro. Tuy nhiên, sau khi
cây giống được tạo ra trong điều kiện tối ưu về
dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy, việc huấn
luyện cây con trong giai đoạn vườn ươm để có
được những cây giống khỏe mạnh đạt tiêu chuẩn
và có tỷ lệ xuất vườn cao là rất cần thiết, đặc biệt
là việc nghiên cứu giá thể phù hợp cho cây con
giai đoạn này để tiếp tục hoàn thiện quy trình
nhân giống. Vì vậy, nghiên cứu đã sử dụng các
giá thể mụn dừa, tro trấu và phân trùn, là những
nguyên liệu sẵn có từ địa phương, chi phí thấp
nhằm xác định tỷ lệ phối trộn giữa mụn dừa, tro
trấu và phân trùn phù hợp cho sự sinh trưởng và
tỷ lệ xuất vườn của cây sắn KM140 sạch bệnh.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu

Ba loại nguyên liệu được sử dụng để phối trộn
giá thể trong thí nghiệm (Hình 1):

Mụn dừa: mụn dừa tươi được thu thập tại các
cơ sở chế biến xơ dừa tại Tiền Giang và được
ngâm trong nước vôi [Ca(OH)2,10%] trong thời
gian 14 ngày và xả lại 2 lần với nước sạch để loại
bỏ tannin.

Tro trấu: sử dụng tro trấu từ các cơ sở phân
phối, được ngâm và xả lại với nước 2 lần trong
14 ngày để giảm chỉ số EC trước khi đưa vào sử
dụng.

Phân trùn quế: được mua tại trang trại nuôi
trùn quế tại Củ Chi, TP.HCM, sau đó được phơi
khô để giảm độ ẩm và làm tơi, không bị vón cục
trước khi phối trộn.

Các loại giá thể được phối trộn với nhau theo
công thức tương ứng, ủ với chế phẩm nấm Tricho-
derma (có chứa 1 × 108 CFU/g bào tử nấm Tri-

choderma spp.) trong thời gian 30 ngày và dùng
bạt che kín đống ủ. Trong thời gian ủ, đảo trộn
đống ủ 10 ngày/lần và tưới nước giữ ẩm.

Chậu trồng: có đường kính mặt × đường kính
đáy × chiều cao = 20 cm × 13 cm × 12,5 cm.
Cho giá thể vào chậu với thể tích là 2432 cm3.

Giống sắn KM140 in vitro được nuôi cấy từ Bộ
môn Nghiên cứu nấm và Công nghệ sinh học -
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp
Hưng Lộc (Hình 2). Các cây sắn trong bịch nuôi
cấy được lấy và rửa cẩn thận bằng nước cất trước
khi trồng vào giá thể và được đặt dưới lưới che
nắng chỉ còn 20% ánh sáng và được tưới ẩm hằng
ngày. Tỷ lệ cây sống được theo dõi mỗi ngày và
sau 2 tuần tiến hành chọn những cây sắn con có
chiều cao từ 5 - 7 cm, có 3 - 4 lá chuyển vào các
chậu có chứa giá thể đã được xử lý và phối trộn
theo từng nghiệm thức tương ứng.

Hình 2. Cây sắn KM140 nuôi cấy mô được sử dụng
làm vật liệu thí nghiệm.

2.2. Phương Pháp Nghiên Cứu

Thí nghiệm đơn yếu tố được bố trí theo kiểu
hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) gồm 5 nghiệm thức
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với 3 lần lặp lại. Số ô thí nghiệm 5 x 3 = 15 ô,
mỗi ô có 25 cây. Số lượng cây là 375. Các giá thể
sử dụng bao gồm:

G1: 100% mụn dừa (Đối chứng)
G2: 90% mụn dừa + 10% tro trấu
G3: 85% mụn dừa + 15% tro trấu
G4: 85% mụn dừa + 10% tro trấu + 5% phân

trùn
G5: 75% mụn dừa (MD) + 15% tro trấu (TT)

+ 10% phân trùn (PT)
Chỉ tiêu theo dõi: chiều cao cây (cm), số lá

(lá), đường kính thân (mm), trọng lượng thân lá
tươi (g), trọng lượng thân lá khô (g), chiều dài
rễ (cm), trọng lượng rễ tươi (g), trọng lượng rễ
khô (g), tỷ lệ cây sống (%), tỷ lệ xuất vườn (%).
Các cây sắn KM140 đạt tiêu chuẩn xuất vườn là
các cây cân đối, có chiều cao lớn hơn 30 cm, số
lá nhiều hơn 12 lá.

Số liệu thu thập được tổng hợp và tính toán
giá trị trung bình trên phần mềm Microsoft Ex-
cel 2013. Phân tích phương sai (ANOVA), trắc
nghiệm phân hạng với LSD - 0,05 bằng phần mềm
SAS 9.1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

Kết quả Bảng 1 cho thấy, các giá thể có độ chua
gần trung tính và đều không bị nhiễm mặn (EC
< 4 mS/cm) (Slavich & Petterson, 1993), độ xốp
rất cao (độ rỗng > 55%). Giá thể có hàm lượng C
tổng số ở mức cao, đồng thời tỷ lệ C/N cao. Hàm
lượng đạm, lân và kali trong các giá thể ở mức
trung bình. Nhìn chung, các công thức giá thể có
tính chất tương đối phù hợp với sinh trưởng của
cây sắn giai đoạn vườn ươm.

KM140 nuôi cấy mô. Trong thí nghiệm này,
cây mô in vitro được chuyển sang giá thể 100%
mụn dừa và để trong điều kiện vườn ươm che 80%
ánh sáng. Kết quả Bảng 2 cho thấy sau 2 tuần
chuyển cây sắn con ra vườn ươm, tỷ lệ sống của
cây sắn nuôi cấy mô khá cao đạt 84,5%. Trong đó
có 76,0% cây sắn đủ tiêu chuẩn (chiều cao từ 5 - 7
cm, 3 - 4 lá) được sử dụng để trồng vào các chậu
chứa giá thể tương ứng (Hình 3). Iwuagwu & ctv.
(2018) đã sử dụng các loại giá thể khác nhau gồm
đất mặt, cát sông, mạc cưa, trấu, than bùn viên
và vermiculite để chuyển cây con từ môi trường
nuôi cấy sang vườn ươm. Kết quả cho thấy sự
phối hợp giữa than bùn viên và vermiculite cho
tỷ lệ cây sống đạt 98%. Sử dụng giá thể mụn dừa
cho tỷ lệ sống thấp hơn 13,5% so với giá thể than

bùn viên kết hợp với vermiculite, tuy nhiên, giá
thể mụn dừa rất thông dụng và giá thành thấp
vì vậy vẫn được khuyến cáo sử dụng rộng rãi.

Hình 3. Cây sắn KM140 nuôi cấy mô đạt tiêu chuẩn
để trồng vào các giá thế.

3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến chiều cao cây
sắn KM140

Giai đoạn từ 15 - 35 ngày sau trồng (NST)
chiều cao của các cây sắn KM140 nuôi cấy mô khi
được trồng trên các công thức phối trộn giá thể
khác nhau có sự khác biệt không có ý nghĩa trong
thống kê (Bảng 3). Chiều cao cây sắn KM140 ở
giai đoạn 45 - 55 NST có sự khác biệt rất có ý
nghĩa thống kê, trong đó cây sắn được trồng ở
công thức giá thể 75% MD + 15% TT + 10% PT
có chiều cao cao nhất đạt 43,6 cm khác biệt rất
có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Điều
này có thể là do trong thời gian vừa mới chuyển
qua giá thể mới (giai đoạn từ 15 - 35 NST), các
cây con cần thời gian hồi phục, ổn định và phát
triển bộ rễ nên chiều cao giữa các nghiệm thức
không có khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, đến giai
đoạn 45 NST các cây sắn đã phát triển bộ rễ, khả
năng hấp thụ dinh dưỡng của cây tăng nên ảnh
hưởng của giá thể lên cây sắn được thể hiện rõ
qua chiều cao cây.

3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến số lá trên cây
sắn KM140

Số lá của các cây sắn ở giai đoạn 15 - 35 NST
khác biệt không có ý nghĩa trong thống kê nhưng
sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở giai đoạn
45 - 55 NST. Trong đó cây sắn được trồng ở công
thức giá thể 75% MD + 15% TT + 10% PT có
số lá đạt cao nhất là 26,1 lá (Bảng 4). Tất cả các
giá thể phối trộn đều cho số lá nhiều hơn so với
nghiệm thức đối chứng (100% mụn dừa) đặc biệt
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Bảng 1. Một số đặc điểm hoá - lý tính của giá thể sau khi vừa phối trộn được sử dụng trong thí nghiệm

Chỉ tiêu Đơn vị tính G1 G2 G3 G4 G5
pHH2O - 5,4 5,5 5,8 6,3 6,9
EC mS/cm 2,56 2,07 1,77 1,91 1,7
C % 39,4 35,5 33,6 34,7 32,0
C/N % 82,1 74,6 70,9 71,4 64,4
N ts % 0,38 0,32 0,31 0,48 0,64
P2O5 ts % P2O5 0,08 0,078 0,08 0,163 0,249
K2O ts % K2O 2,1 1,91 1,95 1,89 1,71
Dung trọng g/cm3 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54
Độ rỗng % 63,1 62,6 62,3 62,2 61,7

G1: 100% mụn dừa (Đối chứng), G2: 90% mụn dừa + 10% tro trấu, G3: 85% mụn dừa + 15% tro trấu, G4: 85% mụn dừa
+ 10% tro trấu + 5% phân trùn, G5: 75% mụn dừa + 15% tro trấu + 10% phân trùn.

Bảng 2. Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn của cây sắn KM140 nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm sau 2 tuần

Chỉ tiêu Số cây Tỷ lệ phần trăm (%)
Tổng số cây sử dụng 500 -
Số cây sống 424 84,5
Số cây đạt tiêu chuẩn 380 76,0

Bảng 3. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến chiều cao cây sắn KM140 nuôi cấy mô ở giai
đoạn vườn ươm (cm)

Nghiệm thức1
Ngày sau trồng (NST)

15 25 35 45 55
100% mụn dừa (đối chứng) 6,8 12,6 19,0 19,0 24,8
90% mụn dừa + 10% tro trấu 7,5 12,6 18,0 19,6 30,8
85% mụn dừa + 15% tro trấu 7,1 12,1 17,6 20,5 34,8
85% mụn dừa + 10% tro trấu + 5% phân trùn 6,9 12,4 19,8 20,9 38
75% mụn dừa + 15% tro trấu + 10% phân trùn 5,9 11,7 18,2 21,1 43,6
CV (%) 11,0 7,8 12,3 1,8 4,2
Ftính 1,9ns 0,5ns 0,4ns 17,9∗∗ 73,4∗∗

1Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ∗∗: khác biệt rất có ý
nghĩa (P = 0,01); ns: khác biệt không có ý nghĩa.

Bảng 4. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến số lá cây sắn KM140 nuôi cấy mô

Nghiệm thức1
Ngày sau trồng (lá)

15 25 35 45 55
100% mụn dừa (đối chứng) 4,9 6,7 9,1 12,4 15,1
90% mụn dừa + 10% tro trấu 5,4 6,6 9,2 13,7 16,8
85% mụn dừa + 15% tro trấu 5,0 6,7 9,2 14,2 17,9
85% mụn dừa + 10% tro trấu + 5% PT 5,3 7,1 9,5 14 22,0
75% mụn dừa + 15% tro trấu + 10% phân trùn 4,6 6,5 9,4 14,4 26,1
CV(%) 7,2 6,7 2,7 3,3 3,4
Ftính 2,3ns 0,6ns 1,5ns 9,4∗∗ 138,8∗∗

1Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ∗∗: khác biệt rất có ý
nghĩa (P = 0,01); ns: khác biệt không có ý nghĩa.

là ở giai đoạn sau 45 NST, điều này cho thấy các
giá thể phối trộn đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng
để cây sắn sinh trưởng tốt hơn so với giá thể đơn
lẻ gồm 100% mụn dừa.

3.3. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu
thân cây sắn KM140

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy đường kính thân
của cây sắn ở các nghiệm thức dao động từ 6,0
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Bảng 5. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến khối lượng thân tươi, khối lượng thân khô và
tỷ lệ chất khô của thân lá cây sắn KM140 nuôi cấy mô

Nghiệm thức1 Đường kính
thân (mm)

Khối lượng
thân lá tươi

(g/cây)

Khối lượng
thân lá khô

(g/cây)

Tỷ lệ chất
khô của

thân lá (%)
100% MD (đối chứng) 6,9 50,8 13,9 30,2
90% MD + 10% TT 7,0 45,0 13,4 29,6
85% MD + 15% TT 7,0 54,9 14,3 30,1
85% MD + 10% TT + 5% PT 7,4 55,1 15,0 29,9
75% MD + 15% TT + 10% PT 6,9 46,7 14,3 30,1
CV (%) 8,1 12,7 6,1 11,7
Ftính 0,4ns 1,5ns 1,3ns 0,02ns

1Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ns: khác biệt không có
ý nghĩa. MD: mụn dừa, TT: tro trấu, PT: phân trùn.

- 7,4 mm và sự khác biệt này không có ý nghĩa
trong thống kê.

Tỷ lệ chất khô, khối lượng thân lá tươi và khô
của cây sắn khác biệt không có ý nghĩa trong
thống kê (tỷ lệ chất khô dao động từ 29,6 - 30,2%,
khối lượng thân lá tươi dao động từ 45,0 - 55,1
g/cây, khối lượng thân lá khô dao động từ 13,4 -
15,0 g/cây). Tất cả các giá thể phối trộn không
ảnh hưởng đến chỉ tiêu về khối lượng thân lá của
cây sắn con.

3.4. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu về
rễ cây sắn KM140

Chiều dài rễ của cây sắn KM140 không chịu sự
tác động rõ ràng của các loại giá thể khác nhau,
kết quả dao động từ 25,1 - 26,0 cm ở thời điểm
55 NST (Hình 4) . Tuy nhiên, các giá thể khác
nhau tác động rõ đến khối lượng rễ tươi và khối
lượng rễ khô của cây sắn và có sự khác biệt có ý
nghĩa giữa các nghiệm thức. Trong đó khối lượng
rễ tươi và khô đạt cao nhất ở công thức giá thể
85% MD + 10% TT + 5% PT lần lượt là 11,6 g
và 3,2 g, sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so
với cây sắn được trồng trong giá thể 100% mụn
dừa (Đối chứng) (Bảng 6).

3.5. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống (%)
và tỷ lệ xuất vườn (%) của cây sắn KM140
nuôi cấy mô ở 55 ngày sau trồng

Tỷ lệ sống của các cây sắn KM140 cấy mô được
ươm trong các loại giá thể khác nhau sau 55 ngày
dao động từ 68, 0 - 90,7%, trong đó tỷ lệ cây sống
của cây sắn khi được trồng vào giá 85% MD +
10% TT + 5% PT có tỷ lệ cây sống cao nhất
đạt 90,7% tuy sự khác biệt không có ý nghĩa so

Hình 4. Chiều dài rễ cây sắn KM140 được trồng ở
các công thức giá thể khác nhau.

với nghiệm thức 75% MD + 15% TT + 10% PT
nhưng khác biệt rất có ý nghĩa so với các nghiệm
thức còn lại.

Tỷ lệ xuất vườn là một trong những chỉ tiêu
quan trọng phản ánh hiệu quả của giá thể đối
với cây con, những cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn
phải có chiều cao, số lá đạt chuẩn và cây cân đối.
Tỷ lệ xuất vườn đã đạt cao nhất ở nghiệm thức
giá thể phối trộn gồm 85% MD + 10% TT + 5%
PT (85,3%), sự khác biệt không có ý nghĩa so
với nghiệm thức 75% MD + 15% TT + 10% PT
(77,3%) nhưng khác biệt có ý nghĩa so với các
nghiệm thức còn lại.

Ở cây sắn, nhu cầu về giá thể thoát nước tốt
và thoáng khí là điều kiện cần thiết cho sự tăng
trưởng tối ưu trong giai đoạn vườm ươm (Lebot,
2009; Bonilla Morales & ctv., 2015), mụn dừa với
các đặc tính thoáng khí, thoát nước tốt khi kết
hợp phối trộn với tro trấu và phân trùn quế đã
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Bảng 6. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến chiều dài rễ, khối lượng rễ tươi, khối lượng rễ
khô và tỷ lệ chất khô của rễ cây sắn KM140 nuôi cấy mô

Nghiệm thức1 Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng rễ
tươi (g/cây)

Khối lượng
rễ khô
(g/cây)

Tỷ lệ chất
khô của rễ

(%)
100% MD (ĐC) 25,6 6,7 1,8 27,4
90% MD + 10% TT 26,0 11,2 3,0 27,0
85% MD + 15% TT 25,5 10,7 3,0 28,2
85% MD + 10% TT + 5% PT 25,1 11,6 3,2 28,0
75% MD + 15% TT + 10% PT 25,9 9,6 2,6 27,2
CV (%) 10,5 17,4 12,3 7,4
Ftính 0,1ns 3,9* 8,1* 0,2ns

1Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ∗: khác biệt rất có ý
nghĩa (P= 0,05); ns: khác biệt không có ý nghĩa. MD: mụn dừa, TT: tro trấu, PT: phân trùn.

Bảng 7. Ảnh hưởng của các công thức phối trộn giá thể đến tỷ lệ sống và tỷ lệ cây xuất vườn của cây sắn
KM140

Nghiệm thức1 Tỷ lệ cây sống (%) Tỷ lệ cây xuất vườn (%)
100% MD (ĐC) 78,7 69,3
90% MD + 10% TT 68,0 52,0
85% MD + 15% TT 81,3 70,7
85% MD + 10% TT + 5% PT 90,7 85,3
75% MD + 15% TT + 10% PT 85,3 77,3
CV (%) 6,0 7,3
Ftính 9,2∗ 17,1∗

1Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ∗: khác biệt rất có ý nghĩa
(P = 0,05). MD: mụn dừa, TT: tro trấu, PT: phân trùn.

tạo hỗn hợp giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng
của cây sắn con. Trong nghiên cứu này, giá thể
với tỷ lệ phối trộn 85% MD + 10% TT + 5% PT
đã cho thấy những ưu điểm về sự tăng trưởng
chiều cao cây (38,8 cm sau 55 NST, Bảng 2), số
lá (22 lá sau 55 NST, Bảng 3), khối lượng rễ tươi
(11,6 g/cây, Bảng 5) và quan trọng là tỷ lệ xuất
vườn cao nhất (90,7%, Bảng 7). Các nghiên cứu
giá thể của Ubalua & Nsofor (2017), Naranjo &
Fallas (2017) trên cây sắn cũng khẳng định rằng
các vật liệu như mụn dừa, vụn đá vermiculite,
giá thể florialite, rêu than bùn với độ xốp và sự
thoáng khí đã ảnh hưởng tốt đến tỷ lệ sống và
sinh trưởng của cây sắn con trong giai đoạn vườn
ươm.

4. Kết Luận

Các loại giá thể được sử dụng trong thí nghiệm
có tác động khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ
xuất vườn của cây sắn KM140 nuôi cấy mô. Cây
sắn cây mô giống KM140 khi được trồng trên giá
thể 85% MD + 10% TT + 5% PT đã cho kết quả
nổi trội về các chỉ tiêu chiều cao cây, số lá, khối

lượng rễ tươi, tỷ lệ xuất vườn cao nhất và được
xác định là công thức giá thể phù hợp với sinh
trưởng và tỷ lệ xuất vườn của cây sắn KM140 in
vitro giai đoạn vườn ươm.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa
các tác giả.
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